
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh

Phường, xã 

sau sáp 

nhập

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

1 Nguyễn Thị Cúc
3899/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
29/10/2019

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Đông Á 02

Tổ 8, Ấp 1, xã An 

Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

An Phước 7798 5/4/2023 7741 5/4/2023

2 Đinh Thị  Nga

6522/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI 01/08/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hải yến 9

Tổ 13, ấp 2, xã Tam 

An, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

An Phước 8059 05/07/2023 7983 5/7/2023

3 Nguyễn Thị  Khai
255/ ĐNAI-

CCHND
15/10/13

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Trạm Y tế xã 

Tam An

Ấp 4, xã Tam An, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

An Phước 1430 18/11/2022 4077 18/11/2022

4 Nguyễn Thị  Diệp
1218/ ĐNAI-

CCHND
17/10/2014

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

trạm y tế xã 

An Phước

Ấp 5, xã An 

Phước,huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

An Phước 1431 14/12/2022 4079 14/12/2022

5
Nguyễn Thị 

Uyển  My

6694 CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 19/09/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Trường Duy

Số 63, tổ 9, ấp 2, xã 

Tam An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

An Phước 7906 08/05/2023 7828 8/5/2023

PHỤ LỤC 1
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Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược
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6 Đỗ Thị Hồng Phú
7977/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
21/6/2023

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc An 

Phú

84 Ngô Quyền, khu 

phố Bảo Vinh B, 

phường Bảo Vinh, 

thành phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Bảo Vinh 8463 29/12/23 9159 29/12/2023

7
Nguyễn Thị Thúy 

Nga

314/ /CCHN-

D-SYT-CT
06/06/18

Sở Y tế 

thành phố 

Cần Thơ

Nhà thuốc 

Tiến Đạt 6

15/13 Hàm Nghi, khu 

phố Ruộng Hời, 

phường Bảo Vinh, 

thành phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Bảo Vinh 7687 23/2/2023 7622 23/2/2023

8
Dương Quốc  

Hùng

2310/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 13/07/2016

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

1367

5/3A, tổ 8, khu phố 

Đồng Nai, phường Hóa 

An, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Biên Hòa 8106 19/07/2023 8805 19/7/2023

9 Nguyễn Thị Lan
91/ÐNAI-

CCHND 
23/07/2013

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Minh Hoàng

K1/72 Nguyễn Tri 

Phương, KP1, phường 

Bửu Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Biên Hòa 5299 09/06/2021 6352 14/6/2024

10 Tô Quang Đại

6229/ CCHN-

D-SYT-BD
25/05/

2022

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Dương

Nhà thuốc Tô 

Châu

A1/143C, Bùi Hữu 

Nghĩa, KP1, phường 

Tân Vạn, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Biên Hòa 7397 31/10/2022 7381 31/10/2022

11 Nguyễn Ngọc Lan
2403/TG-

CCHND
12/07/2016

Sở Y tế 

tỉnh Tiền 

Giang

Quầy thuốc 

An Nhiên

353/2 đường 769, ấp 

An Viễng, xã Bình An, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Bình An 8715 31/05/2024 9387 31/5/2024

12 Vũ Thị  Hồng
1217/ ĐNAI-

CCHND
17/10/14

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

trạm y tế xã 

Long Đức

Khu 13, xã Long Đức, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Bình An 1432 18/9/2019 4078 18/11/2022

Chuyển 

địa điểm,

Hết hạn 

GPP 

18/11/202
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13
Nguyễn Trần 

Chiến Thắng

11720/CCHN-

D-SYT-HCM
8/2/2023

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc 

Hoàng Bảo

20 đường Suối Tre - 

Bình Lộc, ấp Xuân 

Thiện, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

Bình Lộc 7822 18/04/23 7776 18/4/2023

14
Nguyễn Bích 

Trâm

6115/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
28/3/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hương Thủy 6

724 đường Bình Minh - 

Giang Điền, ấp Trà Cổ, 

xã Bình Minh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Bình Minh 7835 18/04/23 7763 18/04/23

15
Nguyễn Hữu 

Vương

5787/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
28/12/2021

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Khánh Ngân

Số 458, thôn Tây Lạc, 

ấp An Chu, xã Bắc 

Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Bình Minh 9841 02/04/25 9840 02/04/25

16
Nguyễn Thị 

Giang

2474/CCHN-

D-SYT-BP
25/01/24

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Nhà thuốc  

Long Châu 

232

Số 135 Lê Quý Đôn, 

phường Tân Xuân, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước

Bình Phước
1827/ĐK

KDD- BP
19/3/2024 3138 19/3/2024 Đổi 

DSCM

17 Vũ Thị Mỹ Hảo
11081/CCHN-

D-SYT-HCM
01/12/2022

Sở Y tế 

TP.HCM

Nhà thuốc 

Minh Châu V

số 478, Đường Nguyễn 

Huệ, phường Tân 

Xuân, Tp. Đồng Xoài, 

Bình Phước

Bình Phước
1692/ĐK

KDD-BP
12/6/2023 2831 12/6/2023 Đổi 

DSCM

18
Dương Thủy  

Triều

3377/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 17/4/2018

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thiên Nhiên

3138 ấp Phước Lý, xã 

Đại Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Đại Phước 7966 07/06/2023 7906 7/6/2023

19 Nguyễn Thị  Mai
7273/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
6/2/2023

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hồng Nhung 6

Ấp 2, xã Phước Khánh, 

huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Đại Phước 8422 22/12/23 9107 22/12/2023
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20 Lê Minh  Huyên
2727/ ĐNAI-

CCHND
30/05/2017

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thùy Mai

ấp Phước Lý, xã Đại 

Phước, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

Đại Phước 988 27/8/2020 1795 31/8/2023

21 Vũ Thị Hải  Yến

23259/CCHN-

D-SYT-ĐL 10/08/2023

Sở Y tế 

tỉnh Đắk 

Lắk

Quầy thuốc 

Tiến Lộc 6

Huỳnh Văn Lũy, ấp Thị 

Cấu, xã Phú Đông, 

huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Đại Phước 8338 16/11/2023 9019 16/11/2023

22 Vũ Thị Anh
2278/CCHND

-D-SYT-BP
25/02/23

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Vân Anh

Thôn Đăk U, xã Đăk 

Ơ, Huyện Bù  Gia 

Mập, tỉnh Bình Phước

Đăk Ơ
1718/ĐK

KDD-BP
10/7/2023 2876 10/7/2023

23 Nguyễn Thị Lành
12369/CCHN-

D-SYT-HCM
18/4/2023

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc 

Lê Anh III

Tổ 2, Hưng Nghĩa, xã 

Hưng Lộc, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Dầu Giây 8407 18/12/2023 9062 18/12/23

24 Vũ Thùy  Dung

845/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 04/07/2014

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Avina Mát Tay

706 khu phố Trần 

Hưng Đạo, TT Dầu 

Giây, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

Dầu Giây 8081 19/07/2023 8826 19/7/2023

25 Lê Thị Hiền
12065/CCHN-

D-SYT-HCM
23/3/2023

Sở Y tế 

TP.HCM

Quầy Thuốc 

số Minh Quân 

Phát 2

tổ 43, KP. Bàu Ké, TT 

Tân Phú, Huyện Đồng 

Phú , Bình Phước

Đồng Phú
1696/ĐK

KDD-BP
12/6/2023 2835 12/6/2023
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26 Hồ Thị Yến Nhi  
20893/CCHN-

D-SYT-HCM 
09/04/26

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Nhà thuốc 

Phòng khám 

Đa khoa 

MEDIC Sài 

Gòn 

Số 989-991, Quốc lộ 

14, phường Đồng Xoài, 

thành phố Đồng Nai 

Đồng Xoài 10883 28/5/5026 10884 9/1/2026 Đổi 

DSCM

27 Phan Thị Hương
4158/CCHN-

D-SYT-LA
7/2/2020

Sở Y tế 

tỉnh Long 

An

Quầy thuốc 

Ánh Dương 6

11/4A, đường Đông 

Kim, Ấp 4, xã Gia 

Kiệm, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

Gia Kiệm 7656 16/02/23 7617 16/2/2023

28
Trần Thị Bích 

Như

11165/CCHN-

D-SYT-HCM
8/12/2022

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc 

Lê Sang

6315 Chu Văn An, Gia 

Yên, xã Gia Tân 3, 

huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Gia Kiệm 7657 16/02/23 7616 16/02/23

29
Nguyễn Thị Bích  

 Vân

2910/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 22/08/2017

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Long Châu 

361- Công ty 

Cổ phần Dược 

Phẩm FPT 

Long Châu

16/1A, ấp Đông Kim , 

xã Gia Kiệm, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Gia Kiệm 5472 17/12/2021 6508 29/11/2024 Đổi 

DSCM

30 Lê Thị Thu
6268/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
23/5/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Đức Chung

Số 33, đường Yên Thế, 

Khu 3, xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Hố Nai 7702 06/03/23 7646 6/3/2023
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31 Nguyễn Thị  Thu

4040/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 24/03/2020

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Nhật 

Thu

158/2C, KP 1, phường 

Tân Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Hố Nai 4739 17/11/2020 / /

Chuyển 

đổi loại 

hình kinh 

doanh 

dược

32
Dương Thị 

Huyên  Trân

7458/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 20/03/2023

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Trân Trân

92A/5, tổ 7, KP 5, 

phường Tân Hòa, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Hố Nai 8620 22/04/2024 9297 22/4/2024

33 Nguyễn Thị Lẹ
7077/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
20/12/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Minh Kiên

130/4, ấp Lộc Hòa, xã 

Tây Hòa, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Hưng Thịnh 7705 06/03/23 7643 6/3/2023

34
Lê Thị Hồng 

Loan

3562-

22/CCHN-D-

SYT-NA

21/9/2022

Sở Y tế 

tỉnh Nghệ 

An

Quầy thuốc 

Lê Cường 11

47/2 đường Đông Hòa 

7km, ấp Hòa Bình, xã 

Đông Hòa, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Hưng Thịnh 7634 07/02/23 7580 7/2/2023

35
Phạm Hoàng 

Quỳnh

436/ÐNAI-

CCHND 
15/01/2014

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hoàng Quỳnh

Số 39, đường Công 

Chính, ấp Quãng Đà, 

xã Đông Hoà, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Hưng Thịnh 593 15/06/2020 1561 7/6/2023

36
Vương Thị Mộng 

Thùy

1073/CCHN-

D-SYT-ST
07/4/2022

Sở Y tế 

Sóc Trăng

Quầy thuốc 

Xuân Hiển 1

số 66, ấp 2, xã Lộc 

Điền, huyện Lộc Ninh
Lộc Hưng

2084/ĐK

KDD-BP
27/5/2025 3472 27/5/2025
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37
Trần Phương  

Thảo

11707/CCHN-

D-SYT-HCM
02/02/2023

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Nhà thuốc 

Thảo Nguyên

173/8T, đường Điểu 

Xiển, KP 8, phường 

Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Long Bình 8923 03/10/2024 9582 3/10/2024

Điều 

chỉnh đợt 

6 (sai địa 

chỉ)

38 Lê Thị Dung

7141/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 03/01/2023

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Phúc An 

Khang 

Số 17/9, tổ 9, khu phố 

8, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Long Bình 9371 18/06/2025 10020 18/6/2025

Chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

39 Lê Văn Tuấn

5786/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 05/02/2024

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Ngà 

Ngọc Pharma

Số nhà 385, KP 6, 

phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Long Bình 9402 25/06/2025 / /

40
Đặng Võ Bạch 

Đào

7127/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
26/12/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Bạch Đào

E178, Tổ 1, Khu phố 

5A, phường Long 

Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Long Bình 8393 18/12/23 9075 18/12/2023

41 Trần Thị Bình

2918 /CCHN-

D-SYT-ĐNAI 10/11/2020

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Tâm 

Bình 1

368, Tổ 8,KP 5A, 

phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Long Bình 8544 31/1/2024 / /
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42
Ngô Đặng 

Phương Loan

7563/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 10/04/2023

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Thành Anh

19, Hoàng Tam Kỳ, 

khu phố 6, phường 

Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Long Bình 8098 19/07/2023 8813 19/7/2023

43 Đặng Thị Miên

9146/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 17/06/2024

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc An 

Phú Pharmacy

1023/40, tổ 13, khu 

phố 7, phường Long 

Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Long Bình 9313 02/06/2025 9964 2/6/2025

44
Nguyễn Thị Thảo 

Ngọc

9502/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 01/11/2024

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Vạn An Khang

Số 48C/70, khu phố 9, 

phường Hố Nai, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Long Bình 9337 06/06/2025 9987 6/6/2025

45 Trần Văn Oai

877/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 04/07/2014

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm FPT 

Long Châu - 

Địa điểm kinh 

doanh nhà 

thuốc Long 

Châu 124

Số 5A/5-Số 9 Xa lộ Hà 

Nội, khu phố 5A, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Long Bình 6636/ 24/03/2025 6630 28/2/2025 Đổi 

DSCM

46 Trần Văn  Thanh
5972 /CCHN-

D-SYT-ĐNAI
21/02/22

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Minh Nhật 3

21/A1, Tổ 15, Khu phố 

6, phường Long Hưng, 

tỉnh Đồng Nai

Long Hưng 10790 6/1/2026 10791 06/01/26

47
Đỗ Thị Thanh  

Dung

7546 /CCHN-

D-SYT-ĐNAI 03/04/2023

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Mai Châu

215 Ngô Quyền, tổ 1, 

ấp Bàu Trâm, xã Bàu 

Trâm, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

Long Khánh 8018 20/06/2023 7961 20/6/2023
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48 Trần Thị Nương
6543/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
8/8/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 67 

Pharmacy

Tổ 13, ấp Phước Hòa, 

xã Long Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Long Phước 7654 44973 7619 16/2/2023

49 Nguyễn Thị  Vui
498/ÐNAI-

CCHND 
25/01/2014

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

 Quầy thuốc 

Thu Trang

Tổ 17, Xóm Gò, Bà 

Ký, xã Long Phước, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Long Phước 792 29/06/2020 2836 7/6/2023

50
Nguyễn Thị 

Mộng  Tuyền

4015/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 24/02/2020

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thiên Y

Tồ 12, ấp Xóm Gò-Bà 

Ký, xã Long Phước, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Long Phước 4329 05/06/2020 4325 7/6/2023

51 Diệp Khả  Hương
575/ĐNAI-

CCHND
04/04/2014

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Khả Hương

Tổ 10, khu phước Hải, 

thị trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Long Thành 1049 29/06/2020 2580 5/7/2023

52 Hoàng Thị Tho

7024 /CCHN-

D-SYT-ĐNAI 05/12/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Tâm An

Tổ 6, ấp 4, xã Long 

An, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Long Thành 8055 05/07/2023 7987 5/7/2023

53 Đặng Thị Trang 

7575/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI 10/04/2023

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Bảo Tín

Tổ 4, ấp 4, xã Long 

An, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Long Thành 8112 01/08/2023 8851 1/8/2023

Thay đổi 

Địa điểm 

kinh 

doanh
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54 Lê Duy Trinh
8272 /CCHN-

D-SYT-ĐNAI
29/08/23

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Duy Trinh

71 Hà Huy Giáp, khu 

Văn Hải, TT Long 

Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

Long Thành 8357 13/12/2023 9054 13/12/2023

55 Vũ Thị Duyên
2241/CCHN-

D-SYT-BP
30/12/2022

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc 

Long Châu 

1208

số 216, QL 13, Kp 3A, 

P. Minh Hưng, TX. 

Chơn Thành, Bình 

Phước

Minh Hưng
1691/ĐK

KDD-BP
31/5/2023 2425 31/5/2023 Đổi 

DSCM

56
Lại Hồ Thanh  

Hiền

497/ÐNAI-

CCHND
25/01/2014

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc số 

708

Ấp 7, xã Phú An, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Nam Cát 

Tiên
708 10/3/2020 1672 1/11/2023

57
Nguyễn Xuân  

Tuyên

7424/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 13/03/2023

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Tâm Bình An 

2

Tổ 16, khu phố Mỹ 

Khoan, xã Hiệp Phước, 

huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Nhơn Trạch 8040 28/06/2023 7977 28/6/2023

58 Hà Thị  Nga

4241/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI 03/08/2020

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hoàng Quyên

161 Phú Hợp A, xã 

Phú Bình, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Phú Lâm 4551 11/9/2020 4510 4/10/2023

59
Phan Thị Kim 

Hoa

7836/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 05/06/2023

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Kim Hoa

Phố 1, ấp 4, xã Phú 

Vinh, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai

Phú Vinh 8160 15/08/2023 8876 15/8/2023
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60 Trịnh Thị  HIền
5986/CCHN-

D-SYT-BD 
12/01/2022

Sở Y Tế 

tỉnh Bình 

Dương

Quầy thuốc 

Đạt Nghĩa

97 Hùng Vương, ấp 

Thanh Minh, xã Vĩnh 

Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

Phước An 6800 26/04/2022 6775 26/4/2022

Thay đổi 

Địa điểm 

kinh 

doanh

61 Trịnh Thị Nghĩa

3167-

21/CCHN-D-

SYT-NA 

29/12/21

Sở Y tế 

tỉnh Nghệ 

An

Nhà thuốc Đạt 

Nghĩa 2

 Đường Hùng Vương, 

tổ 3, ấp Đại Thắng, xã 

Vĩnh Thanh, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Phước An 8043 28/06/2023 7974 28/6/2023

Thay đổi 

Địa điểm 

kinh 

doanh

62
Đặng Trường 

Luân

605/BP-

CCHND
21/7/2015

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc 

Tâm Việt 

SN 59, đường ĐT 741, 

khu phố 1, phường 

Thác Mơ,TX. Phước 

Long, Bình Phước

Phước Long
498/ĐKK

DD-BP
24/7/2020 2901 27/7/2023

63 Tô Thúy Lan
6173/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
25/4/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Bảo Khang

Tổ 6, Ấp 2, xã Phước 

Bình, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

Phước Thái 7703 06/03/23 7645 6/3/2023

64
Võ Thị Thanh 

Phương

8196 /CCHN-

D-SYT-ĐNAI
07/08/23

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thiện An

Tổ 7, ấp Long Phú, xã 

Phước Thái
Phước Thái 8348 8/12/2023 9043 8/12/2023

65
Nguyễn Ngọc  

Hiển

464/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 15/01/2014

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc

SN 09, tổ 4, ấp 4, xã 

Phú Lập, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Tà Lài 797 06/07/2020 1671 1/8/2023
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66 Trần Thị Thủy 
9428/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
3/10/2024

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Diệp 

Thủy Châu 

Số 63, đường Lưu Văn 

Viết, phường Tam 

Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

Tam Hiệp 9726 16/09/2025 / /

67
Ngô Nguyễn Mai  

 Thy

4517/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI 26/10/2020

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

công ty cổ 

phần dịch vụ y 

tế Smart 

Healthcare

O2/74 KDC Đồng 

Khởi, KP3, phường 

Tam Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Tam Hiệp 6703 28/03/2022 6676 2/6/2025

68
Nguyễn Thanh 

Huyền

7129 /CCHN-

D-SYT-ĐNAI 26/12/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Liên Châu

90/1, khu phố 3, 

phường Tam Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Tam Hiệp 8170 15/08/2023 8867 15/8/2023

69
Nguyễn Thị 

Ngọc Diệp  

1856/ĐNAI-

CCHND 
26/08/15

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Công ty 

TNHH MTV 

Hồng Phúc 

Đồng Nai

203A, đường Phạm 

Văn Thuận, KP22, 

phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai 

Tam Hiệp 8595 13/10/2025 10046 13/10/2025

70 Bùi Thanh  Bình
4831/CCHN-

D-SYT-HCM 
11/09/2019

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm FPT 

Long Châu - 

Nhà thuốc 

Long Châu 

371

125/13A-125 /13B 

Phạm Văn Thuận, KP2, 

phường Tam Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Tam Hiệp 5407 29/11/2021 6460 5/12/2024 Đổi 

DSCM
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71 Hoàng Thị Hường

7434/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 13/03/2023

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Minh Châu 8

86 đường số 1, tổ 7B, 

khu phố Long Đức 3, 

phường Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Tam Phước 8025 20/06/2023 7954 20/6/2023

72
Nguyễn Thị Mỹ  

Lan

6814/CCHN-

D-SYT-HCM 
04/12/2020

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm FPT 

Long Châu- 

Nhà thuốc 

Long Châu 

360

Số 153 Phùng Hưng,  

KP Long Đức 1, 

phường Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Tam Phước 5408 29/11/2021 6456 31/10/2024 Đổi 

DSCM

73
Lý Thị Bích  

Trâm

5284 /CCHN-

D-SYT-ĐNAI 05/05/2021

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thiện Trâm

Tổ 3, ấp 2, TL768, xã 

Tân An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

Tân An 5400 08/12/2021 6467 8/12/2021

GPP hết 

hạn 

29/11/202

4

74 Bùi Thu Thủy
1978 /CCHN-

D-SYT-BP
17/12/21

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Hoàng Sơn

Ấp 1, xã Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước

Tân Khai 882 3/4/2023 10234 30/10/2025

75 Biện Thìn
6156/CCHN-

D-SYT-BD
22/4/2022

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Dương

Quầy thuốc 

Hiếu Hằng

Tổ 5, Khu phố 2, thị 

trấn Tân Khai, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước

Tân Khai
1836/ĐK

KDD-BP
13/8/2024 3150 13/8/2024

76
Phạm Ngọc Thảo 

Vy

12885/CCHN-

D-SYT-HCM 
14/06/23

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc 

Hùng hậu 5

SN 147 Tà Lài, tổ 10, 

khu 2, thị trấn Tân Phú, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Tân Phú 8241 27/09/2023 8948 27/9/2023
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77 Vũ Thị Lý
2283/CCHN-

D-SYT-BP
25/02/2023

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Nhà thuốc 

Long Châu 

1363

Số 49, đường ĐT 

759B, tổ 36, ấp Tân 

Phú, xã Tân Thành, 

huyện Bù Đốp

Tân Tiến
1727/ĐK

KDD-BP
27/7/2023 2896 27/7/2023

Đổi Dược 

sĩ chuyên 

môn

78 Phạm Thị  Xuân

128/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 26/08/2013

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Tường Vy

Ấp Thới Sơn, xã Bình 

Hòa, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Tân Triều 8017 20/06/2023 7963 20/6/2023

Chuyển 

loại hình 

kinh 

doanh

79
Nguyễn Thị Thu  

Dung

4472/CCHN-

D-SYT-HCM 
05/06/2019

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc 

Thanh Thanh

1964E, ấp 5, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Tân Triều 4102 18/10/2019 10187 23/10/2025

Chuyển 

đổi loại 

hình kinh 

doanh 

dược

80 Trần Thị  Quỳnh

4024/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 09/03/2020

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

công ty 

TNHH PKĐK 

Y Đức

93/81/2B, khu phố 8, 

phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Tân Triều 4394 07/10/2021 4387 17/10/2024 Đổi 

DSCM

81 Lê Công Minh

7335/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 28/02/2023

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Yến Huỳnh

480 TL 768, ấp Bình 

Ý, xã Tân Bình, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Tân Triều 8016 20/06/2023 7962 20/6/2023
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh

Phường, xã 

sau sáp 

nhập

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

82 Đào Đức Trung
13073/CCHN-

D-SYT-HCM 
03/07/23

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc 

Công Châu

Số nhà 06, tổ 02, ấp 7, 

xã Thanh Sơn, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Thanh Sơn 8238 27/09/2023 / /
Mất GPP

83
Nguyễn Thị Hoài 

Thanh

2323/CCHN-

D-SYT-BP
7/4/2023

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Nhà thuốc 

Long Châu 

1341

Số 100, Đường Nguyễn 

Huệ, KP Thanh Bình, 

TT Thanh Bình, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước

Thiện Hưng 1699 12/6/2023 2840 12/6/2023 Đổi 

DSCM

84
Nguyễn Đức 

Giang

1906/CCHN-

D-SYT-BP
23/4/2021

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc  

Kim Huệ II

Thôn 2,  xã Thiện 

Hưng, huyện Bù Đốp, 

tỉnh Bình Phước

Thiện Hưng
1048/ĐK

KDD-BP
18/5/2021 3230 27/5/2024

85
Vương Thị Bích 

Thảo

1291/BP-

CCHND
9/6/2017

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Quầy thuốc  

Kim Huệ

Tổ 1, Ấp 2, xã Thiện 

Hưng, Huyện Bù Đốp, 

tỉnh Bình Phước

Thiện Hưng
1729/ĐK

KDD-BP
27/7/2023 2898 27/7/2023

86
Võ Thị Thảo  

Nguyên

5629/CCHN-

D-SYT-HCM
11/01/2023

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc 

Kim Khánh II

KDC 1, ấp Cầu Ván, xã 

Phú Túc, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai

Thống Nhất 7711 17/03/2023 7676 17/3/2023
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh

Phường, xã 

sau sáp 

nhập

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

87
Nguyễn Thị 

Ngọc  Bích

3914/CCHN-

D-SYT-HCM
28/12/2018

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc 

Ngọc Bảo 9

1418/1E, KDC Thống 

Nhất N2, xã Phú 

Cường, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai

Thống Nhất 7941 23/05/2023 7861 23/5/2023

88 Hồ Thị Xuân Hà
6792/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
20/10/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Ngọc Hảo

22/8 ấp Thái Hòa, xã 

Phú Túc, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai

Thống Nhất 7674 23/02/23 7635 23/2/2023

89 Võ Thị Thư Nhã
11492/CCHN-

D-SYT-HCM
6/1/2023

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc 

Gia Hưng

1481/E QL 20, ấp Phú 

Tân, xã Phú Cường, 

huyện Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Thống Nhất 7818 18/04/23 7780 18/4/2023

90
Trịnh Thị Kim  

Dung

1010/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 19/08/2014

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm FPT 

Long Châu- 

Địa điểm kinh 

doanh Nhà 

thuốc Long 

Châu 1469

Số 9/B1 Quốc Lộ 20, 

ấp Đức Long 1, xã Gia 

Tân 2, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

Thống Nhất 8203 31/08/2023 8926 31/8/2023 Đổi 

DSCM
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh

Phường, xã 

sau sáp 

nhập

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

91
Đào Thị Mai  

Thảo

2966/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 05/09/2017

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Cao Phong

239 Phan Đình Phùng, 

KP2, phường Quang 

Vinh, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Trấn Biên 4228 20/2/2020 4238 20/2/2020

Đổi 

DSCM

hết hạn 

GPP 

20/02/202

3

92 Đặng Hoàng Nam
2648/CCHN-

D-SYT-CT
18/2/2022

Sở Y tế 

thành phố 

Cần Thơ

Nhà thuốc 

Hiệp Hằng

64, Nguyễn Thông, Tổ 

13, Khu phố 3, phường 

An Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Trấn Biên 7631 07/02/23 7584 07/02/23

93 Lê Thị Lan  Anh
6063/CCHN-

D-SYT-HCM 
03/07/2020

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Công ty 

TNHH Happy 

Baby Plus - 

Nhà thuốc 

Happy Baby

E16 Đường N12, Khu 

phố 1, phường Bửu 

Long, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Trấn Biên 9054 26/12/2024 9709 14/10/1924

94
Đặng Phương  

Hồng

1781/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 05/08/2015

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Khánh Hưng 1

178-180, CMT8, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Trấn Biên 1153 5/4/2024 97 22/11/2023

95 Đào Minh Hòa
8077 /CCHN-

D-SYT-ĐNAI
04/07/23

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Nguyễn Giỏi

38 Đỗ Văn Thi, khu 

phố Nhị Hòa, phường 

Hiệp Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Trấn Biên 8351 8/12/2023 9040 8/12/2023
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh

Phường, xã 

sau sáp 

nhập

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

96
Nguyễn Thị 

Hương

4077-

23/CCHN-D-

SYT-NA

11/5/2023

Sở Y tế 

tỉnh Nghệ 

An

Quầy thuốc 

Ngọc Hương

20/3 tổ 2, ấp Bảo Vệ, 

xã Giang Điền, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Trảng Bom 8084 19/07/2023 8823 19/7/2023

97
Cao Thị Hồng 

Vân 

14941/CCHN-

D-SYT-HCM
19/04/2024

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc 

Nhật Sang 

Số 504, đường Bình 

Minh, ấp Hòa Bình, xã 

Giang Điền, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Trảng Bom 9189 02/04/2025 9842 2/4/2025

98 Đào Như  Cẩm

556/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 13/03/2014

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc

Khu phố 4, Trường 

chinh, thị trấn Trảng 

Bom, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Trảng Bom 647 14/06/2021 848 23/5/2024

99
Nguyễn Thị 

Thanh  Thúy

1994/ĐNAI-

CCHND
03/12/2015

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thanh Thúy

Ấp Quảng Hòa, xã 

Quảng Tiến, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Trảng Bom 2055 4/3/2019 2349 19/2/2025

Thay đổi 

loại hình 

kinh 

doanh

18 Ngưng hoạt động Đợt 08 năm 2026



Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh

Phường, xã 

sau sáp 

nhập

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

100
Lê Thị Thúy  

Phượng

2533/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 14/09/2020

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Gia Huy

02 Lê Duẩn, KP4, thị 

trấn Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Trảng Bom 2545 09/04/2021 522 30/1/2024

Thay đổi 

loại hình 

kinh 

doanh

101
Phạm Thị Thanh  

Vân

3094/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
18/10/17

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Thảo Nga

66A, tổ 25, KP 5, 

P.Trảng Dài, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Trảng Dài 3445 6/7/2018 3459 26/6/2024

102
Nguyễn Thị Bích 

Thủy

8894/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 12/03/2024

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm FPT 

Long Châu- 

Địa điểm kinh 

doanh Nhà 

thuốc Long 

Châu 1762

Số 99, đường Trần Văn 

Xã, phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Trảng Dài 8709 31/05/2024 9383 31/5/2024 Đổi 

DSCM
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh

Phường, xã 

sau sáp 

nhập

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

103 Lê Đức Yên

9147/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 17/06/2024

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Công ty 

CPDP FPT 

Long Châu - 

Địa điểm kinh 

doanh Nhà 

thuốc Long 

Châu 337

Số 9/11A đường Bùi 

Trọng Nghĩa, phường 

Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Trảng Dài 8952 17/10/2024 9611 17/10/2024 Đổi 

DSCM

104 Văn Thái  Bình

649/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 04/04/2014

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Nguyên Quang

Tổ 19, KP5, thị trấn 

Vĩnh An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

Trị An 1397 9/10/2020 1888 16/11/2023

Chuyển 

đổi loại 

hình kinh 

doanh 

dược

105
Nguyễn Thị Mai 

Phương

7752 /CCHN-

D-SYT-ĐNAI 15/05/2023

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Tâm Hải Minh

1627, tổ 1, ấp  4A, xã 

Xuân Bắc, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Xuân Bắc 8151 15/08/2023 8885 15/8/2023

106
Dương Thị Kim  

Trinh

2953/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 05/09/2017

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Kim Trinh

Số 2, ấp 1, xã Bảo Hoà, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Xuân Định 2970
Cấp lại lần 2

11/01/2021
2735 15/8/2023

Chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh

Phường, xã 

sau sáp 

nhập

Số GCN 

ĐKKDD
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GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 
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Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

107
Trương Thị Thu 

Hương

9878/CCHN-

D-SYT-HCM
21/7/2022

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc 

Tuấn Minh

Số 553, đường Xuân 

Định - Lâm San, xã 

Xuân Bảo, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Xuân Định 7797 05/04/23 7740 5/4/2023

108
Lê Thị Thùy 

Trang

10899/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
16/11/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hoàng Quân 8

103, Ấp 8, xã Xuân 

Tây, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Xuân Đông 7639 13/02/23 7603 13/2/2023

109 Lê Thành  Nhơn
2868/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
7/8/2017

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hoàng Thiện 6

06, Ấp Láng Me 1, xã 

Xuân Đông, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Xuân Đông 7793 05/04/23 7736 5/4/2023

110
Lê Thị Thùy  

Trang

10899 

/CCHN-D-

SYT-HCM

16/11/22

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc 

Hoàng Quân 8

103, Ấp 8, xã Xuân 

Tây, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Xuân Đông 7639 13/2/2023 7603 13/02/23

111
Cao Nữ Hoàng  

Minh

0276/CCHN-

D-SYT-BTH
04/06/2018

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Thuận

Quầy thuốc 

Tâm An

Số 82, Đường 3, Ấp 3, 

xã Xuân Hòa, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Xuân Hòa 8973 01/11/2024 9631 1/11/2024
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh

Phường, xã 
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Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

112 Trần Văn Dũng
5005/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI

1/03/

2021

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

PKĐK Ái 

Nghĩa Xuân 

Lộc

KP 8, QL 1A, TT Gia 

Ray, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Xuân Lộc 7483 18/11/2022 7456 18/11/2022
 Thay đổi 

DSCM

113
Nguyễn Thị 

Thanh  Xuân

11405/CCHN-

D-SYT-HCM 
28/12/2022

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Nhà thuốc 

Long Châu 

1392

475 Đường Thọ Chánh, 

Thọ Tân, , xã Xuân 

Thọ, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Xuân Lộc 8191 22/08/2023 8895 22/8/2023 Đổi 

DSCM

114
Trương Thị Mỹ  

Huyền

4035/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 24/03/2020

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Phương Uyên

Ấp 2, xã Xuân Quế, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Xuân Quế 4524 4/9/2020 4491 12/9/2023

115
Trương Thị Cẩm  

Vân

2945/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 05/09/2017

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Phương Uyên

269A, ấp Gia Tỵ, xã 

Suối Cao, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Xuân Thành 3035 19/10/2020 3095 4/10/2023

Tổng cộng: 115 cơ sở
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